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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T- TỈNH KON TUM 

 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n   r n M n   u ; 

- Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thành Thảo và bà Y Hy;      

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Phạm C í Dũn -   ư ký  òa án 

nhân dân huyện T; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T tham gia phiên toà: Ông 

Nguyễn Văn  rường - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 11 năm 2020 tại Hộ  trường xét xử Toà án nhân dân huyện 

T, mở phiên tòa công khai xét xử sơ t ẩm vụ án hình sự thụ lý số 

03/2020/TLST-HS ngày 07/10/2020 theo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số 

03/2020/QĐXXS / S n à  04/11/2020 đối với bị cáo: 
 

Nguyễn Đình B (Tên gọi khác: Không), s n  n à  12/07/1994 tại Thanh 

Hóa.  

Nơ  đăn  ký  K   và chỗ ở hiện nay:   ôn Đ, xã T, huyện T, tỉnh Thanh 

Hóa; nghề nghiệp: Làm nông; trìn  độ học vấn: 0/12; dân tộc: Mường; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đìn    (đã c ết) và bà Nguyễn 

Thị N, s n  năm 1948; bị cáo là con út trong g a đìn  có 07 anh chị em; bị cáo 

c ưa có vợ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 13/7/2020 

đến ngày 17/7/2020, tạm giam từ ngày 17/7/2020 cho đến nay, hiện đan  bị tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
 

- Người bị hại: Anh A N, s n  năm 1986; trú tại:   ôn Đ, xã Đ, huyện T, 

tỉnh Kon Tum. Có mặt. 
 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Y K, s n  năm 1983; trú tại:   ôn Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Kon 

Tum. Có mặt. 
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2.  Bà Y Ô, s n  năm 1959; trú tại:   ôn Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Kon 

Tum. Có mặt. 

- Người làm chứng: 

1. Bà Y P, s n  năm 1958; trú tại:   ôn Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Kon Tum. 

Có đơn x n  xét xử vắng mặt. 

2. Anh Nguyễn Đìn   , s n  năm 1989; trú tại: t ôn Đ, xã T, huyện T, 

tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt n ư sau: 

Khoảng 10 giờ sáng ngày 25/01/2020, A N ngồi uốn  rượu cùng với vợ là 

Y K (S n  năm 1983), Nguyễn Đìn    và Nguyễn Đìn  B tại nhà của A N thuộc 

thôn Đ, xã Đ, huyện T, tỉn  Kon  um. Đến 15 giờ cùng ngày, trong lúc ngồi 

uốn  rượu và đàn  át t ì   ữa Nguyễn Đìn  B và A N xảy ra tranh cãi về chuyện 

uốn  rượu. Lúc này, Nguyễn Đìn  B lấy một con dao (có lưỡi bằng kim loại, dài 

15cm, sắt nhọn; cán dao làm bằng tre, dài 27cm; phần tiếp giáp giữa lưỡi dao 

và cán dao có bọc kim loại dài 4cm, lưỡi dao dẹp, phần rộng nhất của lưỡi dao 

rộng 2,3cm) của nhà A N, đã để sẵn trên chiếu từ trước dùn  để dã ớt và đứng 

dậy, A N thấy vậy, cũn  đứng dậ  đối diện với Bảy (cách nhau khoản  2 bước 

chân). Nguyễn Đìn  B c m dao bằng tay phả  lao đến đâm một p át  ướng về 

p ía trước  ơ  chếch  lên trúng vào vùng bụng của A N, làm cho A N bị t ươn  

vết t ươn  t ấu gan trái dài 2,5cm. Lúc này tay phải của A N ôm bụng, tay trái 

đẩy anh Bả  ra xa, đồng thời bỏ chạy ra n oà  n ưn  c ưa kịp ra khỏi nhà bếp 

thì ngã gục ngã ngay tại cửa. Nguyễn Đìn  B sau k   đâm A N xong thì chạy ra 

khỏi nhà vứt con dao ở n oà  vườn đ  lên p ía trên đường, sau đó bị Công an xã 

Đ, huyện T mời lên làm việc. Còn A N được ngườ  n à đưa vào trạm y tế xã Đ 

để cấp cứu, sau đó chuyển tới bệnh viện đa k oa tỉnh Kon Tum chữa trị, đến 

ngày 09/3/2020 thì ra viện. Trong quá trình xảy ra sự việc anh Nguyễn Đìn    

và bà Y Plép (hàng xóm của A N) là n ười chứng kiến sự việc trên. Còn đối với 

Y K lúc đó đã sa  và nằm ngủ. 

Tại Bản kết luận   ám địn  p áp   t ươn  tíc  số 21/TgT-TTPY ngày 

09/3/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Kon Tum kết luận tỷ lệ tổn t ươn  cơ t ể 

của A N là 35%. 

Tại Bản Cáo trạng số 02/CT-VKS ngày 07/10/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện T đã tru  tố bị cáo Nguyễn Đìn  B về tộ  “Cố ý gây thương 

tích” t eo đ ểm c khoản 3 Đ ều 134 của Bộ luật hình sự với 02 tình tiết định 

khung là “dùng hung khí nguy hiểm” và “có tính chất côn đồ” qu  định tại các 
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đ ểm a, i khoản 1 Đ ều 134 Bộ luật hình sự. Tạ  p  ên tòa, đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân huyện T giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo n ư nội dung Bản 

Cáo trạn  và đề nghị Hộ  đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Đìn  B phạm tội 

“Cố ý gây thương tích”; ap dụng đ ểm c khoản 3 Đ ều 134; đ ểm b, s khoản 1 

Đ ều 51 và Đ ều 38 của Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Đìn  B từ 06 

đến 07 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 13/7/2020. 

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hộ  đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận 

của các đươn  sự về việc bồ  t ường thiệt hại.  

Về vật c ứn  vụ án: Áp dụn  đ ểm b k oản 3 Đ ều 106 Bộ luật  ố tụn  

 ìn  sự, trả lạ  c o   a đìn  an  A N 01 con dao có đặc đ ểm n ư tron  B ên bản 

  ao n ận vật c ứn  đề n à  12/10/2020   ữa Cơ quan cản  sát đ ều tra Công an 

 u ện T và C   cục      àn  án dân sự  u ện T, tỉn  Kon  um. 

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, 

không có ý kiến tranh luận với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát. Đề nghị 

Hộ  đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

N ười bị hại, nhữn  n ười có quyền lợ , n  ĩa vụ liên quan không có ý 

kiến tranh luận gì. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tạ  p  ên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tạ  p  ên tòa, trên cơ sở xem xét đ   đủ, toàn diện chứng 

cứ; ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và nhữn  n ười tham gia tố tụng khác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 rên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận địn  n ư sau: 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan đ ều tra, đ ều tra viên; Viện 

kiểm sát và kiểm sát v ên tron  quá trìn  đ ều tra, truy tố đã t ực hiện đún  về 

thẩm quyền, trình tự và thủ tục qu  định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình 

đ ều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo, cũn  n ư n ữn  n ười tham gia tố tụng 

khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan t ến 

hành tố tụn , n ười tiến hành tố tụn . Do đó,  ộ  đồng xét xử xét thấy các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan t ến hành tố tụn , n ười tiến hành tố tụn  đã 

thực hiện là hợp pháp. 

Tạ  p  ên tòa, n ười làm chứng là anh Nguyễn Đìn    vắng mặt không có 

lý do n ưn  đã có lời khai trong hồ sơ. Xét t ấy, việc vắng mặt của anh Tùng 

không ản   ưởn  đến việc xét xử vụ án nên hộ  đồng xét xử tiến hành xét xử 

vắng mặt đối với anh Tùng. 
 

[2] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:  
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Quá trình xét hỏi công khai tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đìn  B đã k a  

rõ toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai 

của n ười bị hại, những n ười làm chứn  cũn  n ư các tà  l ệu, chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án, nên Hộ  đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: vào khoảng 15 

giờ ngày 25/01/2020, tại nhà anh A N, thuộc thôn Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Kon 

Tum, trong lúc ngồi uốn  rượu thì giữa Nguyễn Đìn  B và A N xảy ra mâu 

thuẫn. Nguyễn Đìn  B đã c m một con dao(có đặc điểm như trong biên bản 

giao nhận vật chứng ngày 12/10/2020 giữa Cơ quan điều tra và Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện T) bằng tay phải đâm một phát vào vùng bụng của A N, 

làm cho A N bị t ươn , vết t ươn  t ấu gan trái dài 2,5cm, tỷ lệ t ươn  tíc  của 

anh A N là 35%. 

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội, bị cáo và anh Ngự không có mâu thuẫn gì, chỉ vì tranh cãi trong lúc uống 

rượu với nhau mà bị cáo liền dùng dao nhọn, là hung khí nguy hiểm thực hiện 

hành vi  â  t ươn  tíc  c o A N. Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung 

hãn, xem t ường tính mạng, sức khỏe của n ười khác nên bị cáo phải chịu 02 

tình tiết định khung là “Dùng hung khí nguy hiểm” và “Phạm tội có tính chất 

côn đồ” được qu  định tạ  đ ểm a, i khoản 1 đ ều 134 Bộ luật hình sự. Với 02 

tình tiết địn  k un  n ư trên và tỷ lệ t ươn  tíc  35%  â  ra đối với anh Ngự, 

đã đủ căn cứ để chuyển khung truy tố, xét xử đối với bị cáo t eo đ ểm c khoản 3 

Đ ều 134 BLHS. Vì vậy, Cáo trạng số 02/CT-VKS ngày 07/10/2020 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện T truy tố bị cáo Nguyễn Đìn  B về tộ  “Cố ý gây 

thương tích” t eo đ ểm c khoản 3 Đ ều 134 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, 

đún  p áp luật. 

Hành vi của bị cáo gây ra là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe, 

tình mạng của n ười khác, gây ản   ưởn  đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

nên c n phải tuyên phạt bị cáo một mức án n   êm m n , tươn  xứng với tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả mà bị cáo gây ra là cách ly bị cáo ra 

khỏ  đời sống xã hội một thời gian để răn đe,   áo dục bị cáo và phòng ngừa 

chung.  

[3] Về tình tiết tăn  nặng, tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo: 

Về tình tiết tăn  nặng bị cáo không phải chịu tình tiết nào. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Tron  quá trìn  đ ều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã 

thành khẩn k a  báo, ăn năn  ối cải; tự nguyện bồ  t ường cho n ười bị hại A N 

số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồn ) để khắc phục hậu quả nên bị cáo được 

 ưởng các tình tiết giảm nhẹ qu  định tạ  đ ểm b, s khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật 

hình sự 

Bị cáo không có tình tiết tặng nặng, có 02 tình tiết giảm nhẹ qu  định tại 

khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật hình sự, phạm tội l n đ u, có nhân thân tốt nên hội 
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đồng xét xử xem xét k   lượng hình đối với bị cáo, xử mức khở  đ ểm của khung 

hình phạt cũn  đủ răn đe đối với bị cáo và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

 [4] Về trách nhiệm dân sự:  

 rước khi mở phiên tòa, n ười bị hại và nhữn  n ười có quyền lợ  n  ĩa 

vụ liên quan yêu c u bị cáo bồ  t ường tất cả các khoản là 20.000.000 đồng, bị 

cáo chấp nhận bồ  t ường số tiền trên. Xét thấy sự thỏa thuận của các đươn  sự 

là tự nguyện, không vi phạm đ ều cấm của pháp luật và k ôn  trá  đạo đức xã 

hội nên hộ  đồng xét xử ghi nhận. Bị cáo đã bồ  t ườn  trước 1.000.000 đồng, bị 

cáo phải tiếp tục bồ  t ườn  c o n ười bị hại và nhữn  n ười có quyền lợ  n  ĩa 

vụ liên quan số tiền 19.000.000 đồng. Tại p  ên tòa, các đươn  sự không có ý 

kiến gì nên hộ  đồng xét xử không xem xét. 

[5] Về vật chứng của vụ án:  

01 (một) con dao có lưỡi bằng kim loại, dài 15cm, sắt nhọn; cán dao làm 

bằng tre, dài 27cm; ph n tiếp giáp giữa lưỡi dao và cán dao có bọc kim loại dài 

4cm, lưỡi dao dẹp, ph n rộng nhất của lưỡi dao rộng 2,3cm. Tại phiên tòa, anh 

A N và chị Y K yêu c u được nhận lại con dao. Xét thấ , đâ  là tà  sản hợp pháp 

của anh Ngự, chị Khai, việc trả lại không ản   ưởn  đến việc xử lý vụ án và thi 

hành án nên hộ  đồng xét xử trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Ngự và chị 

Khai. 
 

[6] Về án phí:  

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ t ẩm t eo qu  định của pháp luật. Về 

án phí dân sự sơ t ẩm, bị cáo không phải chịu 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ đ ểm c k oản 3 Đ ều 134; đ ểm b, s k oản 1 Đ ều 51 và Đ ều 38 

của Bộ luật  ìn  sự. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đìn  B phạm tộ  “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đìn  B 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị bắt tạm giữ (13/7/2020). 

2. Về trác  n  ệm dân sự: 

Áp dụn  Đ ều 48 Bộ luật hình sự; Đ ều 246 Bộ luật Tố tụng dân sự; Đ ều 

584, 585, 590 Bộ luật dân sự, công nhận sự thỏa thuận của các đươn  sự về việc 

bồ  t ường thiệt hại. Bị cáo phải tiếp tục bồ  t ường cho anh A N, chị Y K và bà 

Y Ô số tiền 19.000.000 đồng. 

Áp dụn  đ ều 357 Bộ luật dân sự: Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp 

luật, bên có n  ĩa vụ chậm trả tiền t ì bên đó p ải trả lã  đối với số tiền chậm 
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trả, tươn  ứng với thời gian chậm trả; lãi suất do chậm trả tiền  được xác định 

theo thỏa thuận của các bên n ưn  k ôn  được vượt quá lãi suất được qu  định 

tạ  Đ ều 468 Bộ luật dân sự. 

3. Về xử lý vật chứng:  

Căn cứ đ ểm b, khoản 3 Đ ều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, trả lại cho anh 

A N và chị Y K 01 con dao có đặc đ ểm n ư tron  B ên bản giao nhận vật chứng 

đề ngày 12/10/2020 giữa Cơ quan cảnh sát đ ều tra Công an huyện T và Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh Kon Tum. 

4. Về án phí: Căn cứ k oản 2 Đ ều 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự; K oản 1 

Đ ều 21; Đ ểm a, f khoản 1 Đ ều 23 N  ị qu ết số 326/2016/UB VQ 14 n à  

30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  vụ Quốc  ộ  về án p í và lệ p í  òa án. Bị cáo 

N u ễn Đìn  B p ả  c ịu 200.000đ ( a  trăm n  ìn đồn ) t ền án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm. 

Về án p í dân sự sơ t ẩm: Bị cáo k ôn  p ả  c ịu. 

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Đ ều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự, bị 

cáo, n ười bị hại, n ười có quyền lợ  và n  ĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày, kể từ n à  tu ên án sơ t ẩm (18/11/2020). 

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành 

án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận:                                                                 T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    

 - TAND tỉnh Kon Tum;                                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Kon Tum; 

- Sở  ư p áp tỉnh Kon Tum; 

- VKSND huyện T; 

- Công an huyện T; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum 

- Chi cục THADS huyện T; 

- Nhữn  n ười TGTT; 

- Lưu  S.                                                                     Trần Minh Huy 
 

 

 


